
Chiến sĩ thi đua - 

Giáo viên dạy giỏi 

(Cấp cơ sở)

Chiến sĩ thi 

đua - Giáo 

viên dạy giỏi 

(Cấp thành 

phố, Bộ)

01 Nguyễn Thị Ngọc Trang 21/07/1977
Trường Trung học 

phổ thông
2000 15 15

02 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 06/01/1977
Trường Trung học 

phổ thông
2000 15 15

03 Phạm Thị Thanh Thuý 24/02/1976
Khoa Công nghệ 

May - Thời trang
2000 15 15

04 Nguyễn Thị Cẩm Thạch 31/10/1970 Khoa học cơ bản 2000 15 18.5

2005-2006; 2006-2007; 

2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013

2012-2013

05 Trang Thị Minh 30/04/1964
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
2000 15 15

06 Lê Quang Liêm 1/19/1972
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
2000 15 15

07 Phạm Thị Song Đào 06/04/1978
Trường Trung học 

phổ thông
1999 16 16.5 2010-2011
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Danh hiệu
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08 Nguyễn Thị Mai 30/03/1962
Khoa Lý luận 

Chính trị
1999 16 20.5

2005-2006; 2006-2007; 

2009-2010; 2010-2011; 

2011-2012; 2012-2013;

2013-2014

2012-2013

09 Phan Thị Xuân Trang 01/03/1971 Khoa Cơ khí 1999 16 16.5 2006-2007

10 Phan Đức Long 17/07/1974

Phòng Thanh tra 

Giáo dục và Công 

tác sinh viên

2000 15 19.5

2001-2002; 2006-2007;  

2009-2010; 2010-2011; 

2011-2012; 2012-2013;  

2013-2014

2012-2013

11 Nguyễn Thị Thu Trang 06/05/1967
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1999 16 16

12 Đỗ Thị Phương Khanh 22/04/1975 Khoa Cơ khí 1998 17 20
2007-2008; 2011-2012; 

2012-2013; 2013-2014
2013-2014

13
Trương Thị Phương 

Hồng
25/08/1975 Khoa Cơ khí 1998 17 19

2005-2006; 2006-2007; 

2007-2008; 2012-2013

14 Vũ Quang Khải 25/11/1971 Khoa Cơ khí 1998 17 17

15 Nguyễn Trọng Phú 17/03/1976
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1998 17 17

16 Vũ Thị Thanh Nhàn 09/01/1963 Trạm Y tế 1998 17 17
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17 Hồ Thị Anh 08/10/1960
Khoa Điện - Điện 

tử
1998 17 21.5

2000-2001; 2001-2002; 

2007-2008; 2010-2011; 

2011-2012; 2012-2013; 

2013-2014

2013-2014

18 Nguyễn Chí Ngãi 08/07/1955 Khoa Cơ khí 1998 17 18.5
2003-2004; 2004-2005; 

2005-2006

19 Nguyễn Thanh Tú 18/09/1976 Khoa học cơ bản 1998 17 22

2001-2002; 2005-2006; 

2006-2007; 2009-2010; 

2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013; 2013-2014

2013-2014

20 Nguyễn Ngọc Hiệp 01/01/1973

Phòng Thanh tra 

Giáo dục và Công 

tác sinh viên

1999 16 19

2003-2004; 2004-2005; 

2006-2007; 2009-2010; 

2010-2011; 2011-2012

21 Võ Thị Hồng Lan 03/01/1974 Khoa học cơ bản 1998 17 17

22 Nguyễn Minh Đức 03/12/1966
Khoa Điện - Điện 

tử
1998 17 17

23 Nguyễn Vũ Xuân Thì 07/01/1971 Khoa Điện lạnh 2000 15 16.5 2011-2012 2012

24 Đỗ Trọng Quý 05/09/1972 Khoa Điện lạnh
- 1998 - 1999

- 2002 - nay
15 15

25 Tạ Quốc Tấn 03/03/1971
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1999 16 16
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26 Bùi Hiền Lương 21/07/1958

Phòng Thanh tra 

Giáo dục và Công 

tác sinh viên

1999 16 16.5 2006-2007

27 Đỗ Thị Tâm 01/08/1977

Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học và 

Đào tạo ngắn hạn

1998 17 17

28 Trương Thị Hồng 19/02/1977
Văn phòng Đảng 

ủy
1998 17 17

29 Phạm Ngọc Long 23/03/1960
Phòng Kế hoạch - 

Tài chính
1997 18 21.5

2006-2007; 2007-2008; 

2008-2009; 2009-2010; 

2013-2014

2009-2010

30 Trang Thị Xuân Uyên 10/03/1970 Trạm Y tế 1997 18 18

31 Lê Xuân Thiện 01/06/1965

Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tổng 

hợp

1997 18 22

2003-2004; 2006-2007; 

2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013; 2013-2014

2013-2014

32 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 18/03/1975
Trường Trung học 

phổ thông
1997 18 18.5 2010-2011

33 Nguyễn Thị Huyền Nga 03/05/1974 Khoa học cơ bản 1997 18 18

34 Trần Thị Thúy Nga 29/11/1974
Trường Trung học 

phổ thông
1997 18 18

35
Nguyễn Thanh Vĩnh 

Phúc
29/03/1972 Khoa Cơ khí 1997 18 18.5 2007-2008

36 Cao Thị Nga 01/01/1969 Khoa học cơ bản 1997 18 18.5 2007-2008

37 Huỳnh Thị Thu Hương 01/03/1964
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1997 18 18

38 Trần Thị Kim Loan 19/10/1965
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1997 18 18
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39 Thi Thị Phím 12/04/1964
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1997 18 18

40 Lê Thế San 25/08/1954

Phòng Thanh tra 

Giáo dục và Công 

tác sinh viên

1997 18 19.5
2001-2002; 2005-2006; 

2006-2007

41 Nguyễn Hồng Thanh 29/09/1972
Trường Trung học 

phổ thông
1996 19 21

2003-2004; 2009;2010; 

2010-2011;2011-2012

42 Lê Thái Hùng 21/12/1974 Khoa học cơ bản 1996 19 19

43 Văn Thị Lệ 14/09/1962
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1995 20 21.5

2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013

44 Đỗ Công Thành 16/07/1968

Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học và 

Đào tạo ngắn hạn

1994 21 21

45 Nguyễn Tứ Cảnh 25/04/1964
Trung tâm Truyền 

thông - Thư viện
1994 21 21

46 Đào Thị Phú Xuyên 21/11/1957
Phòng Quản trị cơ 

sở vật chất
1994 21 21

Phạm Minh Nghĩa Đinh Hồng Minh

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2015
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